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DANH SÁCH CÁC CUỐN SÁCH NÊN ĐỌC 
Ở ĐỘ TUỔI TIỂU HỌC

Lưu ý: 	-  Các đầu sách đã được cô Diêu Lan Phương và ekip lựa chọn.
1. Sự sắp xếp theo độ tuổi ở đây là tương đối. Các bạn nhỏ cũng có thể “đọc vượt” hoặc đọc sách của lứa tuổi nhỏ hơn, nhưng không nên đọc các sách dễ quá so với khả năng của con.
1. Nếu các phụ huynh có nhu cầu mua sách có thể đặt ở CLB (qua tin nhắn facebook Ngôn ngữ và EQ hoặc qua điện thoại). CLB giảm giá 10%.
Link facebook: https://www.facebook.com/ngonnguvaeq

	STT
	LỨA TUỔI
	TÊN SÁCH
	NHÀ XUẤT BẢN
	LƯU Ý

	1
	Từ 2 - 6
	Seri truyện Gấu trắng nhỏ ơi
	Hans de Beer, NXB Giáo dục
	

	2
	
	Seri truyện Pauli
	Brigittle Weninger, NXB Giáo dục
	

	3
	
	Seri truyện Chuột Túi Xanh
	Emma Chichester Clark, NXB Mỹ thuật
	

	4
	
	Seri truyện Chuột Típ
	Anna Casalis, NXB Kim Đồng
	

	5
	
	Seri Hành trình biến đổi
	Nhiều tác giả, NXB Kim Đồng

	

	6
	
	Ngôi sao của tôi
	Patcha Disyanant, NXB Nhã Nam
	

	7
	
	Chiến công đầu tiên của bé Mi 
(Truyện Ehon Nhật Bản)
	Tstsui Yoriko & Hayashi Akiko, NXB Văn học
	

	8
	
	Chú nhện bị lãng quên
	Thùy Dung, NXB Kim Đồng
	

	9
	
	Bạn của sâu non
	Đặng Ngọc Minh Trang, NXB Kim Đồng
	

	10
	
	Seri Mùa hè vui ở thị trấn Lúc Búc
	Quang Toàn – Nhã Quyên, NXB Kim Đồng
	

	11
	
	Seri Mẹ yêu con nhất trên đời
	Trần Hà – Chu Đức Thắng, NXB Kim Đồng
	

	12
	
	Đợi thêm chút nữa
	Patcha Disyanant, Nhã Nam
	

	13
	
	Seri Những lo lắng cỏn con


	Fanny Joly – Claire Franek, NXB Kim Đồng
	

	14
	
	Seri Đôi chuột nhỏ dễ thương
	Basho Miruri – Nhật
	

	15
	
	Bộ sách Mèo con nhận biết thế giới
	Lữ Lệ Na
	NXB Mỹ thuật

	16
	
	Chú thỏ bé nhỏ Flipsy
	Marco Campanella
	

	17
	
	Khỉ Zozo hiếu kỳ
	Margret & H.A. Rey
	

	18
	

Từ 6-8 tuổi

	Truyện cổ Andecxen
	NXB Văn học, H, 2005
	
Không nên mua các cuốn Tuyển tập truyện cổ tích thế giới hay đại loại thế vì thường nội dung không phù hợp, bản dịch không được kiểm định nên dịch sai/ dịch khó hiểu rất nhiều. Cũng không nên mua truyện tranh vì truyện tranh đã lược bớt nhiều phần thường không đảm bảo nội dung, thậm chí làm trẻ con hiểu lệch lạc.

	19
	
	Truyện cổ tích Việt Nam
	Ngọc Mai, NXB Văn hóa thông tin, H, 2006
	

	20
	
	Truyện cổ Grim
	Hữu Ngọc (dịch), NXB Văn học
	

	21
	
	Tuyển tập truyện ngụ ngôn hay nhất của Aesop (tập 1, tập 2)
	Nhiều tác giả, NXB Trẻ
	

	22
	
	Truyện ngụ ngôn La Fontaine
	Châu Diên (dịch), NXB Mỹ thuật
	

	23
	
	Góc sân và khoảng trời
	Trần Đăng Khoa, NXB Văn hóa thông tin
	

	24
	
	Bầu trời trong quả trứng
	Xuân Quỳnh, NXB Kim Đồng
	

	25
	
	Chú bò tìm bạn
	Phạm Hổ, NXB Kim Đồng
	

	26
	
	Chuyện hoa chuyện quả
	Phạm Hổ, NXB Kim Đồng
	

	27
	
	Chú vịt bông
	Phạm Hổ, NXB Kim Đồng
	

	28
	
	Thơ Dương Thuấn
	NXB Văn hóa thông tin
	Đã có Tuyển tập

	29
	
	Em béo và hội cầu vồng
	Đỗ Bích Thủy, NXB Kim Đồng
	

	30
	
	Xanh thật là xanh
	Phạm Thu Thủy
	

	31
	
	Ngày họp chợ
	Heather Amery , Stephen Cartwright, NXB Phụ nữ
	

	32
	
	Ai đã bĩnh lên đầu chuột chũi
	Wolf Erlbruch- Werner Holzwwarth, NXB Mỹ thuật
	

	33
	
	Tập truyện Chuyện của Ếch xanh
	Max Velthuijs, NXB Mỹ thuật
	

	34
	
	Voi cà chua và Sẻ su su
	Vũ Phương Nghi, NXB Phụ nữ
	

	35
	
	Bác Phi- ô- đo, con chó và con mèo
	Eduard Uspenski, NXB Hội nhà văn
	

	36
	
	Pippi tất dài
	Astrid Lindgren, NXB Văn học
	

	37
	
	Chiếc kèn của thiên nga
	E.B.White, NXB Lao động
	

	38
	
	Cô gà mái xổng chuồng
	Hwang Sun- mi, NXB Hội nhà văn
	

	39
	
	Chuyện phiêu lưu của Mít Đặc và các bạn
	Ni- cô- lai Nô- xốp, NXB Văn học
	

	40
	
	Gấu Pooh xinh xắn
	A.A Milne, NXB Hội nhà văn
	

	41
	
	Seri Chuyện của Babar
	Jean de Brunhoff, NXB Nhã Nam
	

	42
	
	Charlotte và Wilbur
	NXB Nhã Nam
	

	43
	
	Chú ngựa đồng cỏ
	Vũ Hùng, NXB Kim Đồng
	

	44
	
	Sống giữa bầy voi
	Vũ Hùng, NXB Kim Đồng
	

	45
	
	Đội thiếu niên du kích Đình Bảng
	Xuân Sách, NXB Kim Đồng
	

	46
	
	Mùa ấu thơ
	Thái Dương Liên, NXB Kim Đồng
	

	47
	
	Cánh cam và những khu rừng kỳ lạ
	Thùy Dung, NXB Kim Đồng
	

	48
	
	Seri Cô bé Mac- tin
	Bilbert Delahaye – NXB Kim Đồng
	

	48
	
	Các tác phẩm của Roald Dahl
	NXB Kim đồng
	

	50
	
	Bộ truyện Các giá trị dạy con nên người
	Felicia Law. NXB Trẻ
	

	51
	Từ 9-12 tuổi
	Thần thoại Hi Lạp
	Phạm Ngọc (dịch), NXB Mỹ thuật, H, 2006
	

	52
	
	Totto-chan cô bé bên cửa sổ
	Kuroyanagi Tetsuko, NXB Văn học, H, 2011
	

	53
	
	Dế mèn phiêu lưu kí
	Tô Hoài, NXB Văn học, H, 2009
	

	54
	
	Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
	Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Trẻ, H, 2013
	

	55
	
	Cha và Con và Tàu bay
	Nguyễn Ngọc Thuần, NXB Hội nhà văn, H, 2006
	

	56
	
	Một ngày của bố
	Thái Mỹ Phương- Thụ Nho, NXB Phụ nữ, H, 2013
	

	57
	
	Hoàng tử bé
	Antonie De Saint- Exupery, NXB Lao động, H, 2013
	

	58
	
	Ông già Khốt ta bít
	Lazar Lagin, NXB Văn học, H, 2012
	

	59
	
	Chuyện con mèo dạy hải âu bay
	Luis Sepulveda, NXB Hội nhà văn, H, 2014
	

	60
	
	Hai vạn dặm dưới đáy biển
	Jules Verne, NXB Mỹ thuật, H, 2011
	

	61
	
	Chuyện rừng
	Tony Wolf, NXB Văn hóa Sài Gòn, H, 2007
	

	62
	
	Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Buratino
	Buratino
	

	63
	
	Ông khổng lồ ích kỷ 
	Oscar Wilde
	

	64
	
	Cá sấu Ghena và các bạn
	Eduard Uspenski, NXB Hội nhà văn, H, 2009
	

	65
	
	Chuyến phiêu lưu diệu kì của Edward Tulane
	Kate Dicamillo, NXB Hồng Đức, H, 2014
	

	66
	
	Cuộc phiêu lưu của Mũi-tên-xanh
	Gianni Rodari, NXB Kim Đồng, H, 2010
	

	67
	
	Khu vườn hiếu kì
	Peter Brown, NXB Mỹ thuật, H, 2011
	

	68
	
	Huyền thoại hoa và cây
	Jan Vladislav
	

	69
	
	Truyện loài vật
	Ernest Thompson Seton, NXB Văn học, H, 2011
	

	70
	
	Harry Potter 1,2,3,4
	J. K. Rowling, NXB Trẻ, H, 2013
	

	71
	
	Cuộc phiêu lưu của Ninhơgớcxơn  
	Xen Ma La Gớc Lốp, NXB Văn hóa thông tin, H, 2007
	

	72
	
	Rico, Oskar Và Những Bóng Đen Bí Ẩn
	Andreas Steinhoefen, NXB Kim Đồng, H, 2012
	

	73
	
	Chuyện kể trên điện thoại
	Gianni Rodari, NXB Kim Đồng, H, 2014

	

	74
	
	Những giọt mực
	Lê Tất Điều, NXB Văn hóa văn nghệ, H, 2013
	

	75
	
	Đợi mặt trời 
	Phạm Ngọc Tiến, NXB Kim Đồng, H, 2012
	

	76
	
	Bột mì vĩnh cửu
	Alexander Romanovich Belyaev, NXB Trẻ, H, 2013
	

	77
	
	Charlie và nhà máy Sô-cô-la
(Cùng với seri truyện của ông)
	Roald Dahl, NXB Kim Đồng, H, 2009
	

	78
	
	Chữ A màu đỏ	
	Nathaniel Hawthorne, NXB Văn học, H, 2011

	

	79
	
	Cánh buồm đỏ thắm
	Aleksandr Grin, NXB Văn học, H, 2013
	

	80
	
	Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer
	Mark Twain, NXB Văn hóa thông tin, H, 2007
	

	81
	
	Những tấm lòng cao cả

	Edmondo De Amicis, NXB Văn học, H, 2009

	

	82
	
	Không gia đình
	Hector Malot, NXB Văn học, H, 2014

	

	83
	
	Nếp gấp thời gian
	Madeleine L’Engle, NXB Văn học, H, 2007
	

	84
	
	Sư tử, phù thủy và cái tủ áo
	C.S.Lewis, NXB Kim Đồng, H, 2010
	

	85
	
	Bác sĩ Aibolit
	Coocnây trucốpxk, NXB Văn hóa thông tin, H, 2012
	

	86
	
	Nhóc Nicolas
	Goscinny & Sempe, NXB Nhã Nam
	

	87
	
	Phù thủy xứ OZ
	L.Frank Baum, NXB Văn học
	

	88
	
	Thủy thần nhỏ
	Otfried Pressler, NXB Kim Đồng
	

	89
	
	Nhắt Stuart
	E.B White, NXB Nhã Nam
	

	90
	
	Jamie và cừu bông
	Anne Fine, NXB Nhã Nam
	

	91
	
	Mio, con trai ta
	Astrid Lingdgren, NXB Nhã Nam
	

	92
	
	Mumi và sao chổi
	Jove Fansson, NXB Kim Đồng
	

	93
	
	Những chuyện phiêu lưu li kỳ của Mumi bố
	Jove Fansson, NXB Kim Đồng
	

	94
	
	Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi
	Phạm Hổ - NXB Kim Đồng
	

	95
	
	Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi 
	Nguyễn Kiên - NXB Kim Đồng
	

	96
	
	Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi 
	Võ Quảng - NXB Kim Đồng
	

	97
	
	Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi
	Tô Hoài - NXB Kim Đồng
	

	98
	
	Những truyện ngắn hay viết cho thiếu nhi 
	Vũ Tú Nam - NXB Kim Đồng
	

	99
	
	Cha và con và tàu bay
	Nguyễn Ngọc Thuần
	

	100
	
	Vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ
	Nguyễn Ngọc Thuần
	

	101
	Từ 12-

	Đất rừng Phương Nam
	Đoàn Giỏi, NXB Văn học, H, 2011
	

	102
	
	Tuổi thơ dữ dội
	Phùng Quán, NXB Văn học, H, 2011
	

	103
	
	Búp sen xanh
	Sơn Tùng, NXB Kim Đồng, H, 2011
	

	104
	
	Truyện Nguyễn Nhật Ánh
	NXB Kim Đồng, H, 2013
	

	105
	
	Robinson ngoài đảo hoang
	Daniel Defoe, NXB Văn học, H, 2012
	

	106
	
	Những cái hố
	Louis Sachar, NXB Thông tấn, H, 2008
	

	107
	
	Khu vườn bí mật
	Frances Hodgson Burnett, NXB Văn học, H, 2010
	

	108
	
	Cuộc phiêu lưu của Huckleberry
	Mark Twain, NXB Văn học, H, 2012
	

	109
	
	Tuổi thơ im lặng
	Duy Khán - NXB Kim Đồng
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